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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

Kết phiên phiên giao dịch ngày thứ 6, VN-Index giảm 0,64

điểm (-0,05%) xuống 1.287,98 điểm. Thanh khoản trên HSX

chỉ đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với

giá trị hơn 180 tỷ đồng trên HSX chủ yếu tập trung vào 1 số

cổ phiếu như HPG, GAS, VCB. Chốt phiên VN-Index giảm nhẹ

0,64 điểm xuống 1.287,98 điểm, tạo thành cây nến Doji cho

thấy nhà đầu tư đang lưỡng lữ ở vùng giá hiện tại, điểm trừ

là thanh khoản trên HSX bất ngờ tụt áp trong phiên hôm nay.

Chỉ báo MACD vẫn đang cắt trên đường Signal và nằm phía

dưới đường Zero, chỉ báo RSI và MFI đang có xu hướng quay

trở lại vùng 50. Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng trong

phiên giao dịch tới chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh để test

ngưỡng hỗ trợ 1.280 – 1.285 điểm và xa hơn là ngưỡng hỗ

trợ 1.270 – 1.275 điểm.

Trên đồ thị tuần, VN-Index tạo thành cây nến Doji cho thấy

sự lưỡng lự của nhà đầu tư, chỉ báo MACD đang co lại gần

đường Signal, chỉ bảo RSI và MFI đã rời khỏi vùng quá bán

và đang hướng tới vùng 50. Chúng tôi cho rằng nhiều khả

năng trong tuần tới chỉ số sẽ có sự điều chỉnh để test lại

ngưỡng hỗ trợ 1.260 – 1.265 điểm.

VNINDEX

Kết phiên ngày thứ 6, HNX-Index giảm 1,3 điểm (-0,42%)

xuống 310,48 điểm, thanh khoản trên sàn HNX đạt hơn 2.200

tỷ đồng. Chỉ số đang nằm giữa đường SMA10, SMA20 và

đang suy yếu, chỉ báo MACD đang cắt trên đường Signal và

vẫn nằm dưới đường Zero, chỉ báo RSI đang có xu hướng tiến

tới ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MFI đã vượt qua vùng 50.

Ở đồ thị tuần, chỉ số HNX-Index đã tạo thành cây nến Doji, chỉ

báo MACD vẫn đang cắt dưới đường Signal, chỉ báo RSI và

MFI đều đang ở trong vùng quá bán. Chúng tôi cho rằng

nhiều khả năng trong tuần tới chỉ số sẽ có sự điều chỉnh để

test lại ngưỡng hỗ trợ 300 – 305 điểm.

HNXINDEX

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Việc VN-Index thất bại trong việc chinh phục ngưỡng kháng cự 1.300 điểm trong tuần qua và dòng tiền suy yếu vào

cuối tuần cho thấy nhiều nhà đầu tư chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường tại vùng giá này khi chỉ số đã hồi phục

khoảng 150 điểm kể từ đáy và nhiều nhà đầu tư đã có lãi hoặc bán thoát hàng khi đã hòa vốn, vì vậy nhiều khả năng

trong tuần tới thị trường sẽ có xu hướng điều chỉnh khi áp lực chốt lời lớn dần.



BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
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TỔNG QUAN TTCK TRONG NƯỚC

TỔNG QUAN TTCK HSX HNX UPCOM VN30

Chỉ số Index 1,287.98 310.48 94.17 1,327.40 

%Thay đổi trong tuần 0.20% -0.22% -1.18% -0.62%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 15,585.34 2,050.53 1,090.88 9,449.86 

%Thay đổi so với tuần trước 6.63% 16.02% 17.83% 3.61%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 529.44 83.95 56.15 289.89 

%Thay đổi so với tuần trước -3.59% 3.73% 5.39% -9.35%

P/E 13.76 14.96 18.41 13.47

P/B 2.19 1.75 2.35 2.42

Diễn biến TTCK trong nước
Thị trường chứng khoán đi ngang trong tuần giao dịch
từ 30/5-3/6, trong đó, VN-Index có tuần hồi phục thứ ba
liên tiếp khi tăng 2,53 điểm (0,2%) so với tuần trước đó
lên mức 1.287,98 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm
0,69 điểm (-0,22%) xuống 310,48 điểm, tương tự,
UPCoM-Index cũng giảm 1,12 điểm (-1,18%) xuống
94,17 điểm.
Khác với các tuần trước đó, giao dịch của khối ngoại
trong tuần 30/5-3/6 biến động theo chiều tích cực. Cụ
thể, dòng vốn này mua vào 220 triệu cổ phiếu, trị giá
9.441 tỷ đồng, trong khi bán ra 165 triệu cổ phiếu, trị giá
7.314 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức trên 55
triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng 2.127 tỷ đồng.
Tại sàn HoSE, khối ngoại mua ròng trở lại 1.982 tỷ đồng,
tương ứng khối lượng mua ròng là gần 50 triệu cổ phiếu,
trong đó chỉ có 296 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh.
Ở sàn HNX, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng 104 tỷ đồng,
tương ứng khối lượng mua ròng là 3,5 triệu cổ phiếu.
Tại sàn UPCoM, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 5 liên
tiếp với giá trị giảm 40% so với tuần trước và đạt hơn 41
tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,8 triệu cổ phiếu.

Diễn biến TTCK phái sinh
Thị trường phái sinh giảm điểm nhẹ so với tuần trước,
đóng cửa tuần tất cả các chỉ số đồng loạt giảm điểm.
Tính chung cho cả tuần, VN30F1M giảm 0.3%, tương
ứng 1,318.50 điểm; hợp đồng VN30F2M giảm 0.51%
xuống mốc 1,317.20 điểm, hợp đồng VN30F1Q đóng
cửa ở mức 1,315.50 điểm giảm 0.63%, VN30F2Q giảm
0.36%, đóng cửa ở mức 1,313 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ
sở VN30-Index đang ở mức 1,327.40 điểm, giảm 0.62%
so với cuối tuần trước. Tâm lý thị trường đang tỏ ra lo
sợ, nhà đầu tư có xu hướng bán ra.
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Diễn biến TTCK quốc tế

TTCK QT
Chỉ số 

Index

%Thay đổi 

trong tuần

Dow Jones 32,900 -0.94%

S&P 500 4,109 -1.20%

FTSE 100 7,533 -0.69%

DAX 14,460 -0.01%

Shang Hai 3,195 2.08%

Nikkei 27,762 3.66%

Phát hành ngày 06/06/2022
TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chứng khoán Mỹ chốt tuần trong sắc đỏ sau khi báo cáo
việc làm tháng 5 được công bố, qua đó nhà đầu tư có thể
phần nào dự đoán định hướng chính sách tiền tệ của Cục
Dự trữ liên bang Mỹ trong thời gian tới.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 348,58 điểm,
tương đương 1,1%, xuống 32,899,7 điểm. Chỉ số S&P 500
giảm 1,6% xuống 4.108,54 điểm. Chỉ số Nasdaq
Composite giảm gần 2,5% xuồng 12.012,73 điểm. Cả ba
chỉ số đều giảm điểm trong tuần này. Chốt tuần, chỉ số
S&P 500 giảm 1,2%, trong khi chỉ số Dow Jones và Nasdaq
giảm gần 1%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,27% lên 27.761,57
điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,35% lên 1.933,14 điểm.
Chỉ số Kospi (Hàn Quốc) tăng 0,44% lên 2.670,65 điểm. Chỉ
số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,88% lên 7.238,80
điểm.
Ngày 2/6, Australia công bố thặng dư thương mại tháng 4
cao hơn dự báo.
Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật
Bản tăng 0,51%.
Chứng khoán Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan đóng
cửa nghỉ lễ.

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Tiền tệGiá vàng

Giá vàng giảm trong phiên giao
dịch USD sau khi Mỹ công bố báo
cáo việc làm tháng 5 tốt hơn dự
báo, điều có thể khiến Fed tiếp tục
siết mạnh chính sách trong tương
lai.

Giá vàng giao ngay giảm 1%
xuống 1.848,67 USD/ounce tại
thời điểm 17h59 giờ GMT. Giá
vàng tương lai giảm 1,1% xuống
1.850,20 USD/ounce.

Giá dầu

Giá dầu tăng trong phiên giao
dịch 3/6. Theo đó, giá dầu Brent
tương lai tăng 2,11 USD, tương
đương 1,8%, lên 119,72
USD/thùng tại thời điểm 13h38
giờ GMT. Giá dầu Brent tăng 2
USD, tương đương 1,7%, lên
118,87 USD/thùng.
Giá dầu WTI có tuần tăng thứ 6
liên tiếp do nguồn cung dầu tại
Mỹ hạn hẹp, buộc chính phủ phải
cân nhắc lệnh hạn chế xuất khẩu
nhiên liệu.

Phiên giao dịch chốt tuần vừa
qua, trên thị trường quốc tế, chỉ số
USD Index (DXY), đo lường biến
động đồng bạc xanh với 6 đồng
tiền chủ chốt hiện ở mức 102,18.

Đồng USD đã chốt phiên tuần ở
mức tăng nhẹ 0,35%. Trong tuần
qua, đồng bạc xanh phục hồi nhẹ
ở mức 0,49%, sau hai tuần giảm
liên tiếp trước đó.
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THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Mã CK % thay đổi
Giá đóng

cửa

YEG 31.69% 21,400

TNC 21.48% 56,000

TMT 20.33% 25,750

ANV 19.69% 60,800

CNG 17.81% 43,000

CTD 16.72% 57,600

KDC 16.30% 63,500

GMC 15.56% 26,000

MIG 15.30% 32,400

DCM 15.30% 40,700

Top 
tăng

mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

TGG -14.70% 7,890

VMD -12.41% 25,400

HOT -12.28% 30,000

TDH -11.85% 7,140

BAF -11.02% 33,500

AAT -10.60% 13,500

DLG -10.54% 5,180

CKG -9.88% 18,700

DRH -9.59% 13,200

LDG -9.56% 12,300

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 
giảm
mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng

cửa

HPM 30.46% 19,700

L61 25.30% 10,400

PSC 21.95% 15,000

L14 19.23% 186,000

SIC 18.81% 24,000

VLA 18.43% 60,400

MAC 17.78% 10,600

APP 15.85% 9,500

HMH 14.46% 24,200

L40 12.50% 29,800

Top 
tăng

mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

VDL -24.81% 20,000

THD -22.26% 41,200

BSC -20.00% 14,400

TST -18.46% 10,600

KST -18.29% 18,500

PTD -15.88% 14,300

DPC -15.08% 10,700

CMS -14.09% 12,800

BII -12.90% 5,400

VTJ -11.76% 4,500

Top 
giảm
mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

CCV 112.00% 37,100

BTG 60.94% 10,300

VET 42.97% 116,088

POB 38.89% 32,500

KTL 37.50% 28,600

VFC 36.79% 43,500

E12 34.45% 16,000

PTX 33.30% 400

BLT 33.30% 48,000

CTW 26.95% 21,200

Top 
tăng

mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

BMN -39.90% 12,200

DAR -38.46% 8,000

MA1 -28.57% 25,600

CID -27.78% 7,800

CQN -22.86% 21,600

NAU -19.35% 7,500

YBC -19.35% 10,000

CMN -18.66% 47,500

HFB -16.67% 10,000

SHC -16.67% 10,000

Top 
giảm
mạnh 
nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM



Phát hành ngày 06/06/2022

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI SÀN HSX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giao dịch khối ngoại HSX HNX UPCOM

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng) 1,981.80 103.79 41.22

Tổng KLGD ròng (triệu CP) 49.80 3.45 1.79

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

FUEVFVND 47,566,100 1,358,564

FPT 3,270,700 391,134

DGC 1,188,200 271,957

VHM 1,942,700 135,640

CTG 4,792,700 132,529

TOP BÁN RÒNG

Mã CK KLCP ròng (CP)
GTGD ròng 

(triệu đồng)

E1VFVN30 (8,407,900) (188,258)

PNJ (1,425,500) (170,321)

GAS (1,287,300) (152,131)

VIC (1,378,900) (107,400)

HPG (3,115,900) (101,799)

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng

(triệu đồng)

IDC 801,600 43,204

PVS 1,289,600 39,530

SHS 1,535,200 27,750

CEO 404,400 17,882

NVB 86,875 3,197

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

THD (281,800) (11,812)

PLC (313,500) (10,212)

BVS (246,100) (5,568)

NTP (50,800) (2,240)

DP3 (22,600) (2,125)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

BSR 1,750,130 47,178

CLX 310,000 6,739

AAS 124,700 3,095

SIP 25,700 2,968

VGT 60,000 1,197

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

NTC (38,700) (6,650)

QNS (137,700) (6,409)

VTP (56,900) (3,871)

GHC (137,500) (3,789)

QTP (138,400) (2,286)
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KHUYẾN CÁO

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham
khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông
tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Thị
trường Chứng khoán Tuần này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

Q. Đống Đa, Hà Nội Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh

Huế
Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế
Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

www.abs.vn


